
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02YS17A1,C1

NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54222410031 Lê Nguyễn Duy Anh 25/10/2007 02YS17C1

2 54222430016 Phan Bình Anh 26/11/2001 02YS17A1

3 54222410113 Nguyễn Xuân Kim Chi 25/02/1998 02YS17C1

4 54222410104 Đinh Quang Hữu Chí 14/10/2008 02YS17C1

5 54222410137 Nguyễn Chí Dũng 01/11/2009 02YS17C1

6 54222410211 Nguyễn Ngọc Duy 17/01/2000 02YS17C1

7 54222420002 Nguyễn Thu Hoài 17/10/2005 02YS17A1

8 54222420030 Đỗ Thị Mỹ Hợp 02/05/2006 02YS17A1

9 54222420059 Lê Bùi Minh Hùng 25/12/2005 02YS17A1

10 54222420014 Đặng Nhựt Huy 14/02/2005 02YS17A1

11 54222410216 Phan Minh Kiệt 24/12/2009 02YS17C1

12 54222410036 Hồ Thị Bích Lài 01/10/2005 02YS17C1

13 54222410138 Tôn Nữ Ái Linh 08/11/2009 02YS17C1

14 54222410160 Huỳnh Đức Lương 14/02/2003 02YS17C1

15 54222410158 Trần Thị Bình Minh 18/07/2009 02YS17C1

16 54222410038 Võ Thị Như Mộng 01/01/2005 02YS17C1

17 54222410223 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 26/06/1999 02YS17C1

18 54222410041 Võ Thị Hồng Nhung 23/01/1994 02YS17C1

19 54222410101 Nguyễn Trúc Phương 28/03/2009 02YS17C1

20 54222420024 Lê Phước Sang 11/09/2001 02YS17A1

21 54222420077 Nguyễn Anh Tuấn 30/05/2006 02YS17A1

22 54222410046 Phan Thị Kim Tuyền 06/04/2007 02YS17C1

23 54222410062 Quách Ánh Từ 27/06/2002 02YS17C1

24 54222410093 Phạm Châu Ngọc Cát Tường 12/09/2009 02YS17C1

25 54222420035 Nguyễn Hoàng Thanh 05/12/1961 02YS17A1

26 54222430015 Lê Vũ Thị Thanh Thảo 30/04/1993 02YS17A1

27 54222420081 Nguyễn Thị Thu Thảo 15/12/2006 02YS17A1

28 54222410035 Lê Minh Thư 31/08/1999 02YS17C1

29 54222410239 Nguyễn Thị Lệ Trinh 28/10/1991 02YS17C1

30 54222410014 Nguyễn Gia Lập Trường 19/10/2000 02YS17C1



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

31 54222410121 Trần Thảo Vy 22/06/2009 02YS17C1

Phòng Đào Tạo


